
STT Mã SV Họ và tên Lớp  Số Tiền Ngày Đóng Ghi chú

1 LK1832X164 Lôi Phương Hùng EF1832X1 3,900,000    24/08/2020

2 KT2020X121 Diệp Minh Ấy EF2020X1 2,400,000    24/08/2020

3 PY2080X032 Hồ Thị Thiên Thanh XH2080X1 3,000,000    24/08/2020

4 FL19V1X102 Nguyễn Tú Hoa EF19V1X1 900,000       24/08/2020

5 KG1932X169 Ngô Thanh Tùng EF1932X1 4,200,000    24/08/2020

6 PY1932X318 Nguyễn Thị Bích Vi ET1932X2 2,400,000    24/08/2020

7 DN2080X036 Nguyễn Thị Thùy XH2080X1 3,000,000    24/08/2020

8 DS1932X401 Niê H Hợi EF1932X2 2,400,000    24/08/2020

9 DT1932X406 Trương Văn Bịch EF1932X2 2,400,000    24/08/2020

10 KT2020X123 Nguyễn Thanh Trúc EF2020X1 2,400,000    24/08/2020

11 CM20V1X058 Đoàn Tuấn Phong ET20V1X1 3,000,000    24/08/2020

12 DI20V7X075 Bùi Nhiễu Dương ET20V7X1 4,200,000    24/08/2020

13 GT1920X410 Thị Việt EF1920X2 2,400,000    24/08/2020

14 CB2020X001 Mạch Thụy Ngọc Tâm ET2020X1 2,400,000    24/08/2020

15 KT2022X112 Võ Công Bình  EF2022X1 2,400,000    25/08/2020

16 GL1920X312 Lê Mỹ Thanh Tuyền ET1920X2 2,700,000    25/08/2020

17 LK1932X018 Lê Thị Như Ngọc ET1932X1 4,200,000    25/08/2020

Từ ngày: 24/08/2020 - 30/08/2020
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18 KT2022X127 Nguyễn Minh Tuấn EF2022X1 2,400,000    25/08/2020

19 KT1922X003 Phan Hiếu Liêm ET1922X1 3,600,000    25/08/2020

20 KT2020X016 Trịnh Gia Hân ET2020X1 2,400,000    25/08/2020

21 CM2020X003 Nguyễn Thị Hồng Thư ET2020X1 600,000       26/08/2020

22 CB1820X020 Đinh Ngô Gia Phúc ET1820X1 4,200,000    26/08/2020

23 BP1820X168 Nguyễn Thị Nga EF1820X1 3,900,000    26/08/2020

24 KT1820X013 Phùng Thị Thanh Tâm ET1820X1 4,200,000    26/08/2020

25 KT1822X107 Nguyễn Thị Hồng Linh EF1822X1 3,900,000    26/08/2020

26 KT1822X110 Lâm Thị Thanh Phương EF1822X1 3,900,000    26/08/2020

27 KT1822X115 Võ Văn Xuân EF1822X1 3,900,000    26/08/2020

28 KT1920X111 La Thanh Phương EF1920X1 3,300,000    26/08/2020

29 PY1880X054  Võ Thị Hồng Loan ET1880X1 3,300,000    26/08/2020

30 CB20V1X001 Lâm Khánh Duy  ET20V1X1 3,000,000    26/08/2020

31 KL1932X168 Trần Văn Tài EF1932X1 4,200,000    27/08/2020

32 GL1820X056 Lê Thị Ngọc ET1820X1 1,750,000    27/08/2020

Chuyển học phí 

thiếu 350.000 đồng 

(Vì mức học phí đã 

thay đổi 

300.000đ/1 tín chỉ)

33 LK1932X030 Huỳnh Thanh Ngợi ET1932X1 4,200,000    27/08/2020

34 DS1932X403 MLô Y GLen  EF1932X2 2,400,000    27/08/2020

35 GT1832X167 Lê Ngọc Bình EF1832X1 3,900,000    27/08/2020

36 PY1932X427 Nguyễn Thanh  Cảnh EF1932X2 2,400,000    27/08/2020

37 PY1880X028 Nguyễn Thị Thân ET1880X1 1,500,000    27/08/2020



38 TG1932X108 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu EF1932X1 4,200,000    27/08/2020

39 GL2020X137 Nguyễn Thị Phương Lan EF2020X1 2,400,000    28/08/2020

40 CM20V7X069 Mạc Huỳnh Duy ET20V7X1 1,200,000    28/08/2020

41 CM2022X010 Nguyễn Thùy Dương ET2022X1 600,000       28/08/2020

42 KT1922X007 Hồ Văn Trường ET1922X1 3,600,000    29/08/2020

43 DS1922X400 Bùi Thị Hạnh EF1922X2 1,650,000    30/08/2020

44 DI20V7X027 Trương Thị Huỳnh Thanh ET20V7X1 4,200,000    30/08/2020
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